
STT TÊN MÔN HỌC
MÃ MÔN 

HỌC
GIẢNG VIÊN

LOẠI 

TÀI 

LIỆU

TÊN TÀI LIỆU MÔN LOẠI VỊ TRÍ
SỐ 

BẢN

GHI 

CHÚ SỐ 

HÓA

BARCODE/ISBN

1 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020. - 543 tr. ; 

20 cm.

616.89 

T120B 2020
1,2,3,4 4 C 131000078748

2 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC

Tâm lý học lâm sàng / Dana Castro 

chủ biên ... [và những người khác] ; 

Nguyễn Ngọc Diệp hỗ trợ biên soạn. 

- Hà Nội : Tri thức, 2015. - 348 tr. ; 

24 cm.

616.89 

T153L 2015

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

2 C 100073439

3 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC DSM-V
Không có 

bản giấy 
C

4 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC

Behavioral science / Barbara Fadem 

- 6th ed. - Philadelphia, PA : 

Wolters Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins, 2014 - xvi, 344 

p. ; 26 cm.

616.890076 B419Khoa Tâm lý học 1 C 9781451132106

5 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC

Abnormal psychology / Ronald J. 

Comer - 8th ed. - New York : Worth 

Publishers, 2013 - 1 v. ; 29 cm.

616.89 A153Khoa Tâm lý học 1 C 9781429282543

6 Clinical Psychopathology TL6001 Ngo Xuan Diep TLC

Essentials of abnormal psychology / 

Vincent Mark Durand, David H. 

Barlow, Sherry H. Stewart - 1st 

Canadian edition - Brantford, Ont : 

W. Ross MacDonald School 

Resource Services Library - xxiii, 

728 p. ; 29 cm.

616.89 E786 Khoa Tâm lý học 1 C 9780176103880

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA TÂM LÝ HỌC



7

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TLC

Publication manual of the American 

Psychological Association. - 

Washington, DC : American 

psychological association, c2010. - 

xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm.

808 P976 

2010
1,2 2 CR AV16267

8

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TLC

Theory and practice of counseling 

and psychotherapy / Gerald Corey. - 

Boston, MA : Cengage Learning, 

2015. - xviii, 490 p. ; 26 cm.

158 T396 

2015
1,2 2 C AV16112

9

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TLC

Systems of psychotherapy 

: a transtheoretical analysis / James 

O. Prochaska, John C. Norcross. - 

New York, NY : Oxford University 

Press, [2018]. - xviii, 536 p. : 

illustrations ; 27 cm.

616.8914  

S995 2018
1 1 C 131000083187

10

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TK

Case approach to counseling 

and psychotherapy / Gerald Corey. - 

Belmont, CA : Brooks/Cole, 

Cengage Learning, c2013. - xxi, 346 

p. : ill.; 24 cm.

616.8914  

C337 2013
1 1 C 131000082902

11

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TK

Theory and practice of counseling 

and psychotherapy / Gerald Corey. - 

Boston, MA : Cengage Learning, 

2015. - xviii, 490 p. ; 26 cm.

158 T396 

2015
1,2 2 C AV16112

12

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TK

Reflections for the beginning 

counsellor / Sumarah, J. -  

Wolfville, NS: Acadia University, 

2009.

C

13

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

TK

Current psychotherapies / Danny 

Wedding, Raymond J. Corsini. - 

Astralia : Cengage, 2019. - 654 p. ; 

25 cm.

616.8914  

C976 2019
1 1 C 131000082899

14

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

Web

Canadian Code of Ethics for 

Psychologists 3rd Edition (2000). 

Available at www.cap.ab.ca and 

www.cpa.ca

C



15

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

Web
http://libguides.uleth.ca/c.php?g=52

0227; 
C

16

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

Web http://www.uleth.ca/lib/ C

17

Theory and techniques 

of clinical psychological 

counseling

TL6003

Dr  Thanh Tu  

Nguyen, Lien 

Pham

Web
https://owl.english.purdue.edu/owl/r

esource/560/10/
C

18

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Introduction to Research Methods in 

Psychology / Dennis Howitt, 

Duncan Cramer. - Pearson, 2011

Không có 

bản giấy
R

19

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Các thực nghiệm trong tâm lí học xã 

hội : sách chuyên khảo dành 

cho học viên cao học và sinh 

viên Tâm lí học / Trần Thị Minh 

Đức. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2014. - 670 tr. ; 24 cm.

302 C101T 

2014
1,2,3,4 5 CR VVa62420

20

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Giáo trình phương pháp nghiên cứu 

tâm lý học / Hoàng Mộc Lan. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2017 - 310 tr. ; 24 cm.

150 Khoa Tâm lý học 3 C 9786049345395

21

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Phương pháp nghiên cứu khoa học g

iáo dục và tâm lý / Dương Thiệu 

Tống. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2005. - 513 tr. ; 21 cm.

370.15 

PH561P 

2005

1,2,3,4,6 8 C 1VVa18006

22

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Publication manual of the American 

Psychological Association. - 

Washington, DC : American 

psychological association, c2010. - 

xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm.

808 P976 

2010
1,2 2 CR AV16267

http://libguides.uleth.ca/c.php?g=520227;
http://libguides.uleth.ca/c.php?g=520227;
http://www.uleth.ca/lib/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/10/


23

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Phương pháp và kỹ thuật trong 

nghiên cứu xã hội / Nguyễn Xuân 

Nghĩa, 1951.- Thành phố Hồ Chí 

Minh : Phương Đông , 2010. - 

316tr. ; 23 cm

300.72
Kho Sách - 

Nhà Bè
2 C 101000003800006

24

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Phương pháp nghiên cứu xã hội học 

/ Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý 

Thanh. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2001. - 435 tr. ; 24 cm.

301.072 

PH561P 

2001

2,3,4 4 CR 3VVa10514

25

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Nghệ thuật viết luận văn / Michel 

Beaud ; Nguyễn Phấn Khanh dịch ; 

Hà Dương Tường hiệu đính. - Hà 

Nội : Tri Thức, 2013. - 260 tr. ; 21 

cm.

808 

NGH250T 

2013

1,2,3 3 CR VVa57458

26

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứ

u trong khoa học xã hội / Gordon 

Mace ; Francois Pétry ; Lê Minh 

Tiến dịch. - Hà Nội : Tri Thức, 

2013. - 225 tr. ; 21 cm.

001.4 

C120N 2013
1,2,3,4 4 C VVa57250

27

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

TL6004

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

 Rối loạn đọc- Nghiên cứu trường 

hợp điển hình / Nguyễn Thị Vân // 

Hội thảo quốc tế: Identification, 

Assessment and Intervention for 

Children with Specific Learning 

Disorders in School Context,2021

R 

(Dspace)

28

Methodology and 

methods of clinical 

psychology research

Nguyễn Thị Vân 

(PhD), Lê Thị 

Mai Liên (PhD), 

Nguyễn Thị 

Thanh Tú (PhD)

TLC

Xây dựng thang đo lo âu học đường 

của học sinh trung học phổ thông / 

Nguyễn Thị Vân // Tạp chí tâm lý 

học. - 2017. -  Số 12. - Tr 78-87

Báo - TC 2 C



29

Ethics in research and 

clinical psychology 

practices in 

Psychotherapies

TL6005

Dr Judith 

Malette, Dr 

Thanh Tu Nguyen

TLC

Professional ethics in 

psychotherapy: Integrating the 

respect and application of norms 

and the encounter between two 

subjects, the clinician and the client 

/ Judith Malette & Christian R. 

Bellehumerur; Thanh Tu Nguyen // 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Đạo đức 

nghề nghiệp và mô hình dịch vụ 

trong thực hành tâm lý = Ethical 

principles and service models in 

psychological practices / nhiều tác 

giả. - P. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 

Tr.344-354. 

155 K600Y 

2018
1,2 2 C 134000080522

30

Thực tập tâm lý lâm

sàng 1 (Clinical

psychology internship 1)

TL6006

Nguyen Thi 

Thanh Tu, PhD. 

Ngo Xuan Diep., 

PhD

GT

Case approach to counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey. - 

Belmont, CA : Brooks/Cole, 

Cengage Learning, c2013. - xxi, 346 

p. : ill.; 24 cm.

616.8914  

C337 2013
1 1 C 131000082902

31

Thực tập tâm lý lâm

sàng 1 (Clinical

psychology internship 1)

TL6006

Nguyen Thi 

Thanh Tu, PhD. 

Ngo Xuan Diep., 

PhD

TK

Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders : DSM-5. - 

Arlington, Va. : American 

Psychiatric Association, 2013. - 

xliv, 947 p. ; 26 cm.

616.8 D536 2013 1 1 C 131000083223

32
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

GT
Discovering staistics using SPSS /

Field, A.. -  London: SAGE, 2009
C

33
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

GT

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 

SPSS : dùng với SPSS các phiên 

bản 11.5, 13, 14, 15, 16. T.1 / 

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng 

Đức, 2008. - 295 tr. ; 24 cm.

005.5 

PH121T T.1-

2008

1,2,3,4 5 CR VVa56451



34
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

GT

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với 

SPSS : dùng với SPSS các phiên 

bản 11.5, 13, 14, 15, 16. T.2 / 

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc. - TP. Hồ Chí Minh : Hồng 

Đức, 2008. - 179 tr. ; 24 cm..

005.5 

PH121T T.2-

2008

1,2,3,4 5 CR

35
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

GT

Instructions for using SPSS 20.0 /

Pham Loc. - Documents for internal

circulation, 2019.

Không có 

bản giấy
R(2018)

36
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

TK

Publication manual of the American 

Psychological Association. - 

Washington, DC : American 

psychological association, c2010. - 

xviii, 272 p. : ill. ; 26 cm.

808 P976 

2010
1,2 2 CR AV16267

37
Statistics in 

psychological research
TL6011

MSc. Vu Bich 

Phuong, Dr. 

Nguyen Van 

Tuong

TK
Hướng dẫn viết báo cáo nghiên cứu 

định lượng / Vũ Bích Phượng.
C

38 Psychiatry TL6002 Nguyễn Văn Thọ TLC

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 

niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 

347 tr. ; 24 cm.

616.89 

N5764S 

2007

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX, 

Khoa Tâm 

lý học, 

Khoa Giáo 

dục

5 CR 100044120

39 Psychiatry TL6002 Nguyễn Văn Thọ TLC

Sức khỏe tâm thần trẻ em Việt Nam 

: thực trạng và các yếu tố có nguy cơ 

/ Đặng Hoàng Minh chủ biên ; Bahr 

Weiss ; Nguyễn Cao Minh - Hà Nội 

: Đại học Giáo dục, 2013 - 113 tr. ; 

25 cm.

616.8 S552K
Khoa Giáo 

Dục
1 C 9876049800344

40 Psychiatry TL6002 Nguyễn Văn Thọ TLC

New Oxford textbook of psychiatry. 

Vol.1 / edited by Michael G. Gelder, 

Juan J. Lopez-Ibor, Nancy 

Andreasen. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, 2000. - 

xxvii, 1066 p. ; 28 cm.

616.89 

N53211O 

2000

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

4 C 100056095



41 Psychiatry TL6002 Nguyễn Văn Thọ TLC

New Oxford textbook of psychiatry. 

Vol.2 / edited by Michael G. Gelder, 

Juan J. Lopez-Ibor, Nancy 

Andreasen. - Oxford ; New York : 

Oxford University Press, 2000. - 

xxvii, 1070-2131 p. ; 28 cm.

616.89 

N53211O 

2000

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

4 C 100056096

42
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Thăm khám tâm lý trong thực hành 

lâm sàng / Dana Castro chủ biên ... 

[và những người khác] ; Nguyễn 

Ngọc Diệp hỗ trợ biên soạn. - Hà 

Nội : Tri thức, 2016. - 354 tr. ; 24 

cm.

616.89 

T366K 2016

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

1 C 100077847

43
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 

niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 

347 tr. ; 24 cm.

616.89 

N5764S 

2007

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX, 

Khoa Tâm 

lý học, 

Khoa Giáo 

dục

5 CR 100044120

44
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam / 

Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội :  Y 

học, 2008. - 229tr. : hình vẽ ; 20cm

155.4 Kho 7 2 CR VN 1503/2008

45
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020. - 543 tr. ; 

20 cm.

616.89  

T120B 2020
1,2,3,4 4 C 131000078748

46
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Khoa học chẩn đoán tâm lí / Trần 

Trọng Thủy. - Hà Nội : Giáo dục, 

1992. - 283 tr. ; 21 cm.

158 Th523 AGU-Kho lưu 2 C MD022390

47
Psychology assessment 

1 (children)
TL6007 

Le Thi Mai Lien, 

Nguyen Thi Dieu 

Anh, Nguyen Thi 

Van

TLC

Nhận biết tâm lý trẻ em qua tranh vẽ 

: phân tích tranh của học sinh 

trường giáo dưỡng / Trần Thị Minh 

Đức. - Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2009. - 171 tr. : minh họa ; 24 

cm.

155.4 

NH121B 

2009

1 1 CR VVa51385



48

PSYCHOANALYTIC 

APPROACH IN 

CLINICAL 

PSYCHOLOGY

TL6008
Le Hoang The 

Huy, PhD
TLC

Tâm lý học lâm sàng : khái niệm - 

Các trường phái - Đánh giá tâm lý - 

Trị liệu tâm lý - Tâm bệnh học - 

Phương pháp nghiên cứu - Trường 

hợp lâm sàng / Dana Castro chủ 

biên ; Nguyễn Ngọc Diệp biên soạn. 

- Hà Nội : Tri Thức, 2015. - 348 tr. ; 

24 cm.

155.2 

T120L 2015
1,2,3,4 6 C VVa64534

49

PSYCHOANALYTIC 

APPROACH IN 

CLINICAL 

PSYCHOLOGY

TL6008
Le Hoang The 

Huy, PhD
TLC

Năm ca phân tâm / Freud, S. -  Nhà 

xuất bản Thế giới, (1935/2024).
C

50
Cognitive-behavior 

therapy approach
TL6009

Tri Thi Minh 

Thuy, PhD.
GT

Cognitive behavior therapy : basics 

and beyond / Judith S. Beck ; 

foreword by Aaron T. Beck. - New 

York : The Guilford Press, 2021. - 

xviii, 414 p. : illustrations ; 24 cm.

616.89 

C676 2021
1,2 2 C 131000088739

51
Cognitive-behavior 

therapy approach
TL6009

Tri Thi Minh 

Thuy, PhD.
GT

CBT for beginners (3rd ed.) / 

Simmons, J., & Griffiths, R.. - 

California: SAGE Publications Ltd, 

2018.  ISBN: 978-1-5264-2407-5

Không có 

bản giấy

R 

(Dspace)

52
Cognitive-behavior 

therapy approach
TL6009

Tri Thi Minh 

Thuy, PhD.
TK

Assessment and case formulation in 

cognitive behavioral therapy (2nd. 

ed.) / Corrie, S., Towned, M., & 

Cockx, A. - London:  Sage 

Publications Ltd, 2016.  ISBN: 978-

1-4739-0275-6

Khoa Tâm 

lý học
C TL0000001122

53
Cognitive-behavior 

therapy approach
TL6009

Tri Thi Minh 

Thuy, PhD.
TK

The CBT toolbox: A workbook for 

clients and clinicians / Riggenbach, 

J. - WI: PESI Publishing & Media, 

2013. ISBN:  978-1936-12830-3

Không có 

bản giấy

R 

(Dspace)



54 Family therapy approach TL6010

Dr. Ngo Xuan 

Diep, Mr. Vuong 

Nguyen Toan 

Thien

TLC

Theory and practice of counseling 

and psychotherapy / Gerald Corey. - 

Boston, MA : Cengage Learning, 

2015. - xviii, 490 p. ; 26 cm.

158 T396 

2015
1,2 2 C AV16112

55 Basics of Art Therapy TLH

PHD, Tri Thi 

Minh Thuy, 

MAAT, Le Thi 

Huong Giang, 

MA, Huynh 

Minh Thu 

GT

Approaches to art therapy: Theory 

and technique  / Rubin, J. A. - 

Routledge, 2016.

R 

(Dspace)

56 Basics of Art Therapy TLH

PHD, Tri Thi 

Minh Thuy, 

MAAT, Le Thi 

Huong Giang, 

MA, Huynh 

Minh Thu 

GT

 Introduction to Art therapy  /  

Rubin, J. A. - NY: Taylor and 

Francis Group LLC, 2010.

Không có 

bản giấy

R 

(Dspace)

57 Basics of Art Therapy TLH

PHD, Tri Thi 

Minh Thuy, 

MAAT, Le Thi 

Huong Giang, 

MA, Huynh 

Minh Thu 

TK

Carr, S., & McDonald, A. (2019). 

The power of the art: The 
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